
Đơn vị bán hàng (Seller):CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA ẨM THỰC SAO PHƯƠNG NAM
Mã số thuế (Tax code): 0318776531

Địa chỉ (Address): 14H Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0363683669 Email: cuuvanlongq10@gmail.com

Số tài khoản (A/C No): 1076666888 Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam ­ chi nhánh Hoàn Kiếm

Họ tên người mua hàng (Buyer's fullname):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Căn cước công dân (Identity Card):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (A/C No): Tại (At):

Mã đơn vị Quan hệ Ngân sách (Budget Unit code):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(Electronic invoice display)

Ngày (date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2025

Mã của cơ quan thuế: M1­25­ZUKJE­00000025266

Ký hiệu (Serial No): 1C25MTL
Số (No.): 25162

Người mua hàng  (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, Fullname)

Người bán hàng  (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, Fullname)

Tra cứu hóa đơn tại website: h t tps : / / t r acuuhoadon .minvo ice . com.vn /  ­ Mã tra cứu: 115635GA5OCALHK5Q0

(Khởi tạo từ Phần mềm M­INVOICE ­ CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M­INVOICE ­ MST: 0106026495 ­ Hotline: 0901 80 16 18)

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

chưa thuế

(Amount before

VAT)

Thuế

suất

(VAT

rate)

Tiền thuế

(VAT amount)

Thành tiền

sau thuế

(VAT amount)

1 Khăn lạnh Cái 2 5.000 10.000 8% 800 10.800

2 Nước cam Ly 1 55.000 55.000 8% 4.400 59.400

3 Nước suối fujiwa (chai) Chai 2 30.000 60.000 8% 4.800 64.800

4 Nước ngọt Coca (lon) Lon 2 35.000 70.000 8% 5.600 75.600

5 Suất Buffet tối Suất 4 565.000 2.260.000 8% 180.800 2.440.800

Tổng hợp

(Summary)

Thuế suất

(VAT

rate)

Tổng tiền chưa thuế

(Amount before VAT)

Tổng tiền thuế

(VAT amount)

Giá trị thanh toán

(Total amount)

Tổng tiền chịu thuế suất  (Total amount) :  8% 2.455.000 196.400 2.651.400

Tổng cộng tiền thanh toán  (Total payment):  2.455.000 196.400 2.651.400

Tổng số tiền viết bằng chữ :  Hai triệu sáu trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm đồng

Signature valid

Được ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA ẨM THỰC SAO

PHƯƠNG NAM

Ngày ký: 02/12/2025 11:44 PM

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/

